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CHỦ ĐỀ 5: 
DÂN SỐ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(3 tiết)

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
– Trình bày được đặc điểm dân số, phân bố dân cư và đô thị hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
– Giải thích được ở mức độ đơn giản một số vấn đề thực tế liên quan đến dân số, đô thị hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
– Nêu được một số tác động của dân số và đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
– Tìm hiểu được một số biện pháp phát triển dân số và đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. LÝ THUYẾT: 
I. Đặc điểm dân số
1. Quy mô và gia tăng dân số 
- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị có quy mô dân số lớn nhất cả nước, năm 2021 là 9,16 triệu người, chiếm 9,32% số dân cả nước 
=> Quy mô dân số đông đồng thời tạo động lực và sức ép rất lớn cho phát triển Thành phố 
- Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh có tỉ lệ tăng dân số là 2,21%, ở mức cao so với trung bình cả nước (1,15%), chủ yếu do gia tăng cơ học. Tỉ lệ tăng dân số ở khu vực nông thôn cao hơn thành thị 
- Do tỉ lệ sinh thấp, chất lượng cuộc sống tăng, tuổi thọ trung bình cao nên Thành phố có tỉ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức thấp (0,97% năm 2021) so với trung bình cả nước 
- Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ gia tăng dân số không đều và khác biệt theo khu vực. 
+ Số dân các quận nội thành cơ bản không tăng và có xu hướng giảm 
+ Số dân các quận ven trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng nhẹ 
+ Số dân các huyện ngoại thành nhìn chung đều tăng cao, trừ huyện Cần Giờ có mức tăng dân số thấp nhất 
2. Cơ cấu dân số 
- Cơ cấu dân số theo giới tính: tỉ lệ nam của Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 48,7% và nữ chiếm 51,3% (năm 2019). 
- Cơ cấu dân số theo tuổi: dân số Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thuộc cơ cấu dân số trẻ. 
=> Thành phố Hồ Chí Minh hiện có “cơ cấu dân số vàng” với tỉ lệ người trong độ tuổi lao động lớn và tỉ lệ người phụ thuộc thấp. 
- Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá: Thành phố có 92,9% số dân trong độ tuổi đi học đang đi học và tỉ lệ biết đọc, biết viết từ 15 tuổi trở lên là 99%. 
- Cơ cấu dân số theo thành phần dân tộc: Thành phố Hồ Chí Minh có đủ 54 thành phần dân tộc. Trong đó, nhiều nhất là người Kinh (94,8%) và các dân tộc khác chiếm 5,2% tổng số dân Thành phố 
- Cơ cấu dân số theo thành thị và nông thôn: phần lớn dân số Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ở khu vực thành thị, chiếm 78,4% (năm 2021) 
II. Phân bố dân cư
- Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ dân số cao nhất cả nước. Mật độ dân số của Thành phố năm 2021 đạt 4 375 người/km2, cao hơn gấp gần 15 lần mật độ dân số trung bình cả nước (297 người/km2). 
- Dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh phân bố không đều giữa các khu vực 
+ dân số tại khu vực thành thị là 7,19 triệu người (chiếm 78,4%); 
+ dân số tại khu vực nông thôn là 1,97 triệu người (chiếm 21,6%). 
+ Các quận trung tâm có mật độ dân số rất cao, mật độ dân số của Quận 4 cao nhất Thành phố (41 900 người/km2). 
+ Các quận ven trung tâm và các huyện ngoại thành có mật độ dân số thấp hơn, huyện Cần Giờ có mật độ dân số thấp nhất (102 người/km2). 




III. Đô thị hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh
1. Đặc điểm đô thị hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị loại đặc biệt của cả nước. 
- Thành phố Hồ Chí Minh có tỉ lệ đô thị hoá cao với gần 80% 
- Quá trình đô thị hoá của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra nhanh. 
- Thành phố Hồ Chí Minh có trình độ đô thị hoá hàng đầu cả nước. 
2. Xu hướng phát triển đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh 
- Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển hài hoà giữa nông thôn và đô thị; tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị,... 
- Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực phát triển các đô thị mới với quy mô lớn, có sự kết hợp nguồn lực trong nước và nước ngoài. 
+ Phía đông: khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức), thành phố Thủ Đức. 
+ Phía tây bắc: khu đô thị Hóc Môn (huyện Hóc Môn), khu đô thị Tây Bắc (huyện Củ Chi). 
+ Phía nam: khu đô thị cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), khu đô thị du lịch biển Cần Giờ (huyện Cần Giờ), khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7), khu Đại học – dân cư Trung Sơn (Quận 7), khu dân cư Bình Điền (Quận 8) 
- Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai có kết quả các dự án hạ tầng giao thông then chốt kết nối với các chuỗi đô thị trong vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh; hạ tầng đô thị,…

IV. Tác động của dân số và đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh
1. Tích cực 
- Về dân cư:
+ Thành phố Hồ Chí Minh có nguồn lao động dồi dào, có trình độ cao và thị trường tiêu thụ lớn, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 
+ Sự đa dạng thành phần dân tộc đem lại cho Thành phố sự đa dạng văn hoá với nhiều nét độc đáo 
- Về kinh tế, quá trình đô thị hoá đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công nghiệp hoá cũng tác động ngược lại, làm cho quá trình đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh chóng; thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tăng nhanh khu vực dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 
- Về xã hội, đô thị hoá phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh góp phần giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 
- Về môi trường, đô thị hoá tự giác ở Thành phố Hồ Chí Minh có quy hoạch cụ thể về cảnh quan thiên nhiên, góp phần làm tăng mảng xanh, tạo môi trường trong lành, giảm ô nhiễm cho các khu đô thị. 
2. Hạn chế 
- Thành phố Hồ Chí Minh có mức sinh thấp nhất cả nước. Tình trạng này kéo dài sẽ để lại nhiều hệ luỵ như già hoá dân số nhanh, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội,... 
- Quá trình đô thị hoá ở Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra mạnh mẽ cùng quy mô dân số đông gây sức ép đến kinh tế, xã hội và môi trường.
V. Một số biện pháp phát triển dân số và đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh
– Nâng tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và chất lượng dân số, giải quyết tình trạng mức sinh thấp, sàng lọc trước khi sinh đảm bảo sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và sức khoẻ trẻ sơ sinh. 
– Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các văn bản pháp lí về quản lí người dân, xây dựng hệ thống chính sách di dân giữa các địa phương. 
– Quy hoạch tổng thể và chi tiết chỉnh trang đô thị hợp lí, quản lí và xây dựng nghiêm chỉnh. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải khu dân cư các dịch vụ công cộng ở khu vực vùng ven và ngoại thành. Xây dựng các đô thị vệ tinh, hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối chuỗi đô thị. 
– Gắn phân bố dân cư với sự phân bố sản xuất công nghiệp và dịch vụ. 
– Tăng cường xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, tiện nghi, vận chuyển nhanh chóng, an toàn; góp phần phân bố lại dân cư và nguồn lao động ra các vùng ven ngoại thành. 
– Hạn chế nhập cư vào khu vực nội thành để giảm áp lực về giao thông và nhà ở. 
– Quy hoạch phát triển công nghiệp và phân bố dân cư Thành phố Hồ Chí Minh trên quan điểm vùng và liên vùng. 
- Chuyển các xí nghiệp công nghiệp hàm lượng khoa học – kĩ thuật thấp sang vùng nông thôn và các tỉnh lân cận 
– Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ. 

C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: 
1. Em hãy kể tên các quận, huyện, thành phố có quy mô dân số lớn và các quận,  huyện, thành phố có mật độ dân số cao ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Em hãy sưu tầm hình ảnh một số điểm dân cư nông thôn và một số điểm dân cư đô thị tại địa phương và chia sẻ với các bạn. 


3. Em hãy sáng tạo sản phẩm tuyên truyền một số giải pháp phát triển dân số và đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

D. DẶN DÒ: 
- Chép vào tập và học thuộc nội dung phần lý thuyết. 
- Hoàn tất các yêu cầu ở phần luyện tập và vận dụng
- Chuẩn bị CHỦ ĐỀ 6: LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG DÂN CƯ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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